
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TTYT THỊ XÃ VIỆT YÊN  

 

Số:....../CV-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Yên, ngày 01  tháng 8 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Về việc báo giá trang thiết bị phục vụ lập dự toán Mua sắm trang thiết bị 

công nghệ thông tin phục vụ thí điểm Bệnh án điện tử và Nâng cấp hạ tầng 

CNTT hướng tới bệnh viện thông minh của Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh công nghệ thông tin 

 

Trung tâm y tế huyện Việt Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ thí điểm Bệnh án điện tử và 

Nâng cấp hạ tầng CNTT hướng tới bệnh viện thông minh của Trung tâm y tế thị 

xã Việt Yên năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  Trung tâm y tế thị xã Việt Yên 

Địa chỉ: Tổ Dân phố Đồn Lương, Phường Bích Động, thị xã Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ks Hà 

Quang Tuấn – Phòng kế hoạch nghiệp vụ.  

Số điện thoại: 0976952130. Email: quangtuan250983@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm y tế thị xã Việt 

Yên, Tổ Dân phố Đồn Lương, Phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang. 

Đồng thời, đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo 

giá qua địa email: quangtuan250983@gmail.com.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 phút ngày 02 tháng 8 năm 2024 

đến trước 16h30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2024.  

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 

tháng 8 năm 2024. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị: Có danh mục mô tả đính kèm tại mục A 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại mục B trong Bảng mô tả đính kèm 

theo. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng: Không. 

Thanh toán: Trong vòng 90 ngày, sau khi hàng hóa được vận chuyển, lắp 

đặt, nghiệm thu, bàn giao tại Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên; Hoá đơn giá trị gia 

tăng (VAT), bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của 

Nhà nước. 

5. Các thông tin khác:  

- Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại bảng mô tả đính kèm là 

yêu cầu tối thiểu của hàng hóa, các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có 

thể chào hàng hóa có tính năng và kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. 

- Nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá tại Mục B của Bảng mô tả đính 

kèm./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hệ thống mạng đấu thầu QG; 

- Cổng thông TTYT Việt Yên; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Phương 

Hi
Placed Image
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A. Danh mục mô tả đính kèm 

STT Tên hàng hóa 
Đặc tính 

kỹ thuật 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Cải tạo phòng máy chủ   
  

  

1 Hệ thống sàn nâng 
 

m2 11   

 
Chi phí thi công sàn nâng   m2 11   

2 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy   
  

  

2.1 Hệ thống trung tâm báo cháy      

 
Tủ điều khiển xả khí  Cái 1   

 
Đầu báo nhiệt thường  Cái 2   

 
Đầu báo khói quang thường   Cái 1   

 
Đế đầu báo thường  Cái 3   

 
Nút ấn kích hoạt xả khí  Cái 1   

 Nút ấn tạm ngừng xả khí  Cái 1  

 
 Còi đèn báo cháy kết hợp 

 
Cái 1   

 
 Chuông 6 inch 

 
Cái 1   

2.2 Hệ thống chữa cháy tự động  Bình 1   

 

Bình thép đúc 82.5L, áp lực làm việc 42 bar / 50 bar bao gồm van đầu bình và đồng hồ 

hiển thị áp lực. Nạp 55kg khí 
 Cái 1   

 

Flexible discharge hose DN40, included check valve (for 82.5L / 40L cylinder) 

Ống mềm xả khí DN40 kèm van 1 chiều (sử dụng với bình 82.5L / 40L) 
 Cái 2   

 

Cylinder clamp for 40L, 82.5L and 84L cylinder (02 sets for each cylinder) 

Đai giữ bình cho bình loại 40L,  82.5L và bình 84L (02 bộ cho mỗi bình) 
 Cái 1   

 

Pressure gauge 42 bar / 50 bar with contact 

Đồng hồ áp lực 42 bar / 50 bar kèm tiếp điểm giám sát  
 Cái 1   

 

Solenoid cutter for single cylinder FM-200 /FK-5-1-12(NOVEC1230)  

Van điện từ kích hoạt cho bình đơn FM-200 /FK-5-1-12(NOVEC1230)  
 Cái 1   

 

Discharge pressure switch 

Công tắc áp lực khí xả 
 Cái 1   

 
Đầu phun xả khí, bao gồm miếng khoan giảm áp. Loại 360 độ DN50.  Cái 1 

 

 
Discharge nozzle 180 deg. type, included with discharge orifice DN15. 

Đầu phun xả khí, bao gồm miếng khoan giảm áp. Loại 180 độ DN15. 
    

 

Cửa xả áp cho hệ thống chữa cháy khí. Cỡ (R) 270mm x (C) 270mm. Cỡ cửa lắp đặt 

(R) 290mm x (C) 290mm 
 Cái 1   



4 

 

STT Tên hàng hóa 
Đặc tính 

kỹ thuật 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 

Discharge warning lamp, DO NOT ENTER 

Đèn cảnh báo xả khí, CẤM VÀO 
 Cái 1   

 

Discharge warning lamp, EVACUATE 

Đèn cảnh báo xả khí, DI TẢN KHẨN CẤP 
 Cái 1   

2.3 Vật tư phụ 
 

Gói 1   

2.4 Nhân công  
 

Gói 1   

3 Thiết bị kiểm soát ra vào   
  

  

3.1 Máy đọc vân tay, thẻ từ  Chiếc 1   

3.2 Thiế bị lưu điện cho đầu đọc  Chiếc 1   

3.3 Khóa  Cái 1   

3.4 Bát trên  Cái 1   

3.5 Bát dưới  Cái 1   

3.6 Khóa điện từ  Bộ 1   

3.7 Giá đỡ khóa  Bộ 1   

3.8 Nút thoát khẩn cấp   Cái 1   

3.9 Nút nhấn Exit    Cái 1   

3.10 Nhân công lắp đặt hệ thống của ra vào   Gói 1   

4 Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm   
  

  

4.1 
Nhiệt ẩm kế tự ghi Bluetooth đo nhiệt độ và 

độ ẩm 
 Chiếc 1   

4.2 Cổng chuyển đổi tín hiệu Bluetooth (Gateway)  Chiếc 1   

4.3 
Bản quyền sử dụng dịch vụ Cloud - Cloud 

License (5 năm)  
License 1   

5 Hệ thống Camera giám sát phòng máy chủ   
  

  

5.1 Camera DOME 
 

Chiếc 2   

5.2 Đầu ghi hình 4 kênh  
 

Chiếc 1   

5.3 Ổ cứng lưu trữ  Chiếc 1   

6 Bộ điều khiển điều hòa luân phiên   Bộ 1   
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STT Tên hàng hóa 
Đặc tính 

kỹ thuật 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

II Thiết bị CNTT phòng máy chủ   
  

  

1 Firewall 
 

Bộ 1   

2 Thiết bị máy chủ  bộ 3 

2 máy chủ chạy 

HIS-LIS- 1 máy 

chủ chạy PACS 

3 Bản quyền windows Server  Bộ 2   

4 Thiết bị lưu trữ NAS 
 

Chiếc 1 
Backup cho các 

máy chủ 

5 Vật tư phụ kiện lắp đặt   gói 1   

6 Nhân công lắp đặt, cấu hình Firewall, Switch Core  Gói 1   

III Thiết bị CNTT khác  
  

  

1 Kiosk thống lấy số xếp hàng  
 

Bộ 1   

2 Bảng thông báo điện tử (Thông báo bản tin bệnh viện, giá dịch vụ y tế,…)  Bộ 1   

3 Bộ phát wifi   Chiếc 50   

4 Switch đặt tại khu tòa 3 tầng cũ 
 

bộ 1 

kéo đường mạng + 

đường wifi từ tòa 

mới sang tòa 3 

tầng cũ 

5 Cáp quang 4 FO ống lỏng single mode   mét 350   

6 Module 1G kết nối về phòng máy   chiếc 2 

kéo đường wifi từ 

tầng 1 tòa nhà mới 

sang toàn 3 tầng 

cũ 

7 Cáp mạng cat 6   thùng 10   

8 Máy tính mini 
 

Bộ 1   

9 Switch 8 cổng thay thế tại các khoa khu nhà cũ  Chiếc 20   

10 Nhân công lắp đặt, cấu hình Switch   Chiếc 1   
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STT Tên hàng hóa 
Đặc tính 

kỹ thuật 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

11 Nhân công lắp đặt, cấu hình Wifi (Không bao gồm chi phí đi dây)   Chiếc 50   

12 Nhân công kéo cáp quang   mét 350   

 

 

A. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị: Cung cấp hàng 

hóa, lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, chuyển giao công nghệ tại khoa phòng sử dụng trang thiết bị của Trung 

tâm y tế thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  

Giá hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của Nhà nước. Hàng hóa được bàn 

giao, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ 

khoản tiền nào khác. 
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B. Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế thị xã Việt Yên. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế thị xã Việt Yên, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị, máy móc như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị, máy móc và dịch vụ liên quan 

STT Danh mục  

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Thông 

số kỹ 

thuật  

Mã HS 

(nếu có) 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số lượng/ khối 

lượng 

Đơn giá  

(VND) 

(đã bao gồm VAT) 

Thành 

tiền  

(VND) 

1 .......                

2 .......                

n ...                

(Đề nghị các nhà cung cấp gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của 

thiết bị) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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